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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực 

hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN 

1 

Cấp Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” UBND các huyện, thành phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo 

cơ chế “một cửa” UBND các huyện, 

* Từ ngày 26/5/2020 

đến hết ngày 

31/12/2020, nộp phí 

theo mức sau:  

- Tại khu vực thành 

phố trực thuộc trung 

ương và khu vực 

thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh:  

+ 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp  kinh 

doanh hàng hoá, dịch 

vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực 

1. Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 6 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

về kinh doanh thuốc lá; 

2. Nghị định 106/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 9 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá 

về kinh doanh thuốc lá; 

3. Nghị định 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính phủ 
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thành phố. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ 

bưu chính. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn 

thương mại. 

+ 200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định đối với chủ thể 

kinh doanh là hộ kinh 

doanh, cá nhân. 

- Tại các khu vực 

khác: Mức thu phí 

thẩm định kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ hạn 

chế kinh doanh bằng 

50% (năm mươi phần 

trăm) mức thu tương 

ứng. 

*  Từ ngày 

01/01/2021, nộp phí 

theo mức sau: 

- Tại khu vực thành 

phố trực thuộc trung 

ương và khu vực 

thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh:  

+ 1.200.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định 

đối với chủ thể kinh 

doanh là tổ chức, 

sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương;  

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

5. Thông tư số 57/2018/TT-BCT  

ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kinh doanh thuốc lá; 

6. Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

57/2018/TT-BCT của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số 

điều của các Nghị định liên quan 

đến kinh doanh thuốc lá; 

7. Thông tư 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

http://dichvucong.laichau.gov.vn/
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doanh nghiệp  kinh 

doanh hàng hoá, dịch 

vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại. 

+ 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định đối với chủ thể 

kinh doanh là hộ kinh 

doanh, cá nhân. 

- Tại các khu vực 

khác: Mức thu phí 

thẩm định kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ hạn 

chế kinh doanh bằng 

50% (năm mươi phần 

trăm) mức thu tương 

ứng. 

định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 

phí cấp Giấy phép thành lập Sở 

giao dịch hàng hóa. 

8. Thông tư số 44/2020/TT-BTC 

ngày 26/5/2020 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, nộp phí thẩm 

định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 

phí cấp Giấy phép thành lập Sở 

Giao dịch hàng hóa. 

9. Quyết định số 1252/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc thông qua 

phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính các lĩnh vực hộ tịch, 

lưu thông hàng hóa, thành lập và 

hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh 

doanh) áp dụng chung tại Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã. 
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Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” UBND các huyện, thành phố. 

* Từ ngày 26/5/2020 

đến hết ngày 

31/12/2020, nộp phí 

1. Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 6 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 
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bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo 

cơ chế “một cửa” UBND các huyện, 

thành phố. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ 

bưu chính. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn 

theo mức sau:  

- Tại khu vực thành 

phố trực thuộc trung 

ương và khu vực 

thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh:  

+ 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp  kinh 

doanh hàng hoá, dịch 

vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại. 

+ 200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định đối với chủ thể 

kinh doanh là hộ kinh 

doanh, cá nhân. 

- Tại các khu vực 

khác: Mức thu phí 

thẩm định kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ hạn 

chế kinh doanh bằng 

50% (năm mươi phần 

trăm) mức thu tương 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

về kinh doanh thuốc lá; 

2. Nghị định 106/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 9 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá 

về kinh doanh thuốc lá; 

3. Nghị định 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương;  

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

5. Thông tư số 57/2018/TT-BCT  

ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

http://dichvucong.laichau.gov.vn/
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ứng. 

*  Từ ngày 

01/01/2021, nộp phí 

theo mức sau: 

- Tại khu vực thành 

phố trực thuộc trung 

ương và khu vực 

thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh:  

+ 1.200.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định 

đối với chủ thể kinh 

doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp  kinh 

doanh hàng hoá, dịch 

vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại. 

+ 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định đối với chủ thể 

kinh doanh là hộ kinh 

doanh, cá nhân. 

- Tại các khu vực 

khác: Mức thu phí 

thẩm định kinh doanh 

Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kinh doanh thuốc lá; 

6. Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

57/2018/TT-BCT của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số 

điều của các Nghị định liên quan 

đến kinh doanh thuốc lá; 

7. Thông tư 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 

phí cấp Giấy phép thành lập Sở 

giao dịch hàng hóa. 

8. Thông tư số 44/2020/TT-BTC 

ngày 26/5/2020 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, nộp phí thẩm 

định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 

phí cấp Giấy phép thành lập Sở 
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hàng hoá, dịch vụ hạn 

chế kinh doanh bằng 

50% (năm mươi phần 

trăm) mức thu tương 

ứng. 

Giao dịch hàng hóa. 

9. Quyết định số 1252/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc thông qua 

phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính các lĩnh vực hộ tịch, 

lưu thông hàng hóa, thành lập và 

hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh 

doanh) áp dụng chung tại Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

3 

Cấp lại Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” UBND các huyện, thành phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo 

cơ chế “một cửa” UBND các huyện, 

* Từ ngày 26/5/2020 

đến hết ngày 

31/12/2020, nộp phí 

theo mức sau:  

- Tại khu vực thành 

phố trực thuộc trung 

ương và khu vực 

thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh:  

+ 600.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp  kinh 

doanh hàng hoá, dịch 

vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực 

1. Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 6 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

về kinh doanh thuốc lá; 

2. Nghị định 106/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 9 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá 

về kinh doanh thuốc lá; 

3. Nghị định 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính phủ 
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thành phố. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ 

bưu chính. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn 

thương mại. 

+ 200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định đối với chủ thể 

kinh doanh là hộ kinh 

doanh, cá nhân. 

- Tại các khu vực 

khác: Mức thu phí 

thẩm định kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ hạn 

chế kinh doanh bằng 

50% (năm mươi phần 

trăm) mức thu tương 

ứng. 

*  Từ ngày 

01/01/2021, nộp phí 

theo mức sau: 

- Tại khu vực thành 

phố trực thuộc trung 

ương và khu vực 

thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh:  

+ 1.200.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định 

đối với chủ thể kinh 

doanh là tổ chức, 

sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương;  

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

5. Thông tư số 57/2018/TT-BCT  

ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kinh doanh thuốc lá; 

6. Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

57/2018/TT-BCT của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số 

điều của các Nghị định liên quan 

đến kinh doanh thuốc lá; 

7. Thông tư 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

http://dichvucong.laichau.gov.vn/
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doanh nghiệp  kinh 

doanh hàng hoá, dịch 

vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại. 

+ 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định đối với chủ thể 

kinh doanh là hộ kinh 

doanh, cá nhân. 

- Tại các khu vực 

khác: Mức thu phí 

thẩm định kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ hạn 

chế kinh doanh bằng 

50% (năm mươi phần 

trăm) mức thu tương 

ứng. 

định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 

phí cấp Giấy phép thành lập Sở 

giao dịch hàng hóa. 

8. Thông tư số 44/2020/TT-BTC 

ngày 26/5/2020 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, nộp phí thẩm 

định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 

phí cấp Giấy phép thành lập Sở 

Giao dịch hàng hóa. 

9. Quyết định số 1252/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc thông qua 

phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính các lĩnh vực hộ tịch, 

lưu thông hàng hóa, thành lập và 

hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh 

doanh) áp dụng chung tại Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-12-04T10:15:53+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-12-04T10:15:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-12-04T10:16:03+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-12-04T10:16:05+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




